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Câu 1. Khái niệm "xe máy điện" được hiểu như thế nào là đúng?

a. Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.

b. Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 5 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 60 km/h.

c. Cả a và b đều sai.

Câu 2: “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

a. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ; 

b. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

c. Cả a và b.

Câu 3. Khái niệm "xe đạp điện"  được hiểu như thế nào là đúng?

a. Xe đạp điện là là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được.

b. Xe đạp điện là xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được.

c. Xe đạp điện là xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 40 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được.

Câu 4: Khái niệm “ Đường bộ” được hiểu như thế nào?

a. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ.

b. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

c. Đường, hầm đường bộ, đường sông.

Câu 5. Khái niệm “làn đường” được hiểu thế nào là đúng?

a. Là một phần của đường xe chạy, được chia theo chiều dọc của đường.

b. Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.

c. Là một phần của đường quốc lộ cho xe chạy và được chia theo chiều dọc của đường.

Câu 6. Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

a. Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy; xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và các loại xe tương tự.

b. Gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

Câu 7. Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

a. Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

b. Gồm những xe không di chuyển bằng sức động cơ như xe đạp, xe xích lô, xe đạp thồ và các loại xe tương tự.

c. Gồm những xe không di chuyển bằng sức động cơ như xe đạp, xe xích lô và các loại xe tương tự.

Câu 8. Người tham gia giao thông đường bộ gồm những thành phần nào?

a. Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

b. Người điều khiển, dẫn dắt súc vật

c. Người đi bộ trên đường bộ

d. Cả ba thành phần nêu trên.

Câu 9. Thế nào là “Đường ưu tiên”?

a. Là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi đi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

b. Là đường mà phương tiện lưu thông trên đó được ưu tiên khi đi qua nơi giao nhau.

c. Cả 2 ý trên.

Câu 10. Khái niệm “Hành lang an toàn đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

a. Là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

b. Là vỉa hè dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Câu 11. Tại nơi đường giao nhau, người điều khiển phương tiện nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

a. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

b. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

c. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 12. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi nào sau đây?

a. Mang, vác vật cồng kềnh; Sử dụng ô;

b. Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;

c. Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái;

d. Tất cả các ý trên.

Câu 13. Người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được điều khiển những loại xe nào?

a. Xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3.

b. Xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.

c. Xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 70cm3.

Câu 14. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm?

a. Nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/100 mililit máu.

b. Nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililit máu.

c. Nồng độ cồn vượt quá 30 miligam/100 mililit máu.

Câu 15. Người tham gia giao thông đường bộ bằng xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

a. Khi đi trên các tuyến đường trong thành phố, thị xã, thị trấn.

b. Khi đi trên các tuyến đường quốc lộ.

c. Khi đi trên đường có biển báo bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

d. Khi tham gia giao thông.

Câu 16. Khi tham gia giao thông người lái xe phải mang theo giấy tờ gì?

a. Đăng ký xe; Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới theo quy định.

b. Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định;

c. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

d. Cả a, b và c đúng.

Câu 17. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa hai người trong những trường hợp nào?

a. Chở người bệnh đi cấp cứu.

b. Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

c. Trẻ em dưới 14 tuổi.

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 18. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

a. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.

b. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Câu 19. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

a. Phải nhường đường cho xe đi bên phải.

b. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.

c. Phải nhường đường cho xe đi bên trái.

Câu 20. Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào?

a. Nhường đường cho xe đi ở bên phải mình tới.

b. Nhường đường cho xe đi ở bên trái mình tới.

c. Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Câu 21. Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng?

a. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần vị trí tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi.

b. Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước.

c. Cả hai ý nêu trên.

Câu 22. Người lái xe và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông phải có trách nhiệm gì?

a. Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị tai nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; cung cấp thông tin xác thực vụ tai nạn cho cơ quan công an.

b. Ở lại nơi xảy ra cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe doạ đến tính mạng, nhưng đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

c. Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

d. Cả 3 ý trên.

Câu 23. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

a. Phải nhường đường cho xe đi bên phải.

b. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.

c. Phải nhường đường cho xe đi bên trái.

Câu 24. Ban đêm xe cơ giới đi ngược chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải sử dụng như thế nào?

a. Phải dùng đèn chiếu xa.

b. Phải dùng đèn chiếu gần.

Câu 25. Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?

a. Nhóm biển báo cấm để biểu thị các điều cấm; Nhóm biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

b. Nhóm biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành; Nhóm biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần thiết.

c. Nhóm biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

d. Tất cả các nhóm nêu trên.

Câu 26. Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?

a. Giảm tốc độ và ra hiệu cho xe sau vượt. Không được gây trở ngại cho xe sau vượt.

b. Cho xe tránh về bên phải mình và ra hiệu cho xe sau vượt. Nếu có chướng ngại vật phía trước hoặc nếu điều kiện an toàn chưa cho vượt được phải ra hiệu cho xe sau biết. Cấm xe bị vượt gây trở ngại cho xe xin vượt.

c. Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Câu 27. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau như thế nào?

a. Người điều khiển phải giảm tốc độ.

b. Người điều khiển phải cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình.

c. Cả hai ý nêu trên.

Câu 28. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

a. Cho xe đi trên bất kỳ làn đường nào; khi cần thiết phải chuyển làn đường, người lái xe phải có tín hiệu đèn báo trước và phải đảm bảo an toàn.

b. Phải cho xe đi trên một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn.

c. Phải cho xe đi trong một làn đường, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.

Câu 29. Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

a. Đi bên phải theo chiều đi của mình; phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.

b. Đi bên phải theo chiều đi của mình; đi đúng làn đường, phần đường quy định; chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

c. Đi đúng phần đường quy định; chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Câu 30. Tại nơi có biển báo hiệu cố định và biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo biển báo nào?

a. Chấp hành biển báo cố định.

b. Chấp hành biển báo tạm thời.

Câu 31. Người tham gia giao thông phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ?

a. Phải có ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông; giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.

b. Đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

c. Luôn luôn đi bên phải theo chiều đi của mình, phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.

d. Cả 3 ý trên.

Câu 32. Khi muốn vượt xe khác, xe xin vượt phải đảm bảo những điều kiện gì?

a. Không có chướng ngại vật ở phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt;

b. Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải;

c. Xe xin vượt phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi, trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn;

d. Tất cả 3 điều kiện trên.

Câu 33. Ở những nơi nào cấm quay đầu xe?

a. Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

b. Trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ.

c. Đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất;

d. Tất cả các trường hợp trên.

Câu 34.  Cấm người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi nào sau đây ?

a. Mang, vác vật cồng kềnh.

b. Sử dụng ô.

c. Bám, kéo, đẩy các phương tiện khác, đứng trên yên, giá đèo hoặc ngồi trên tay lái.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 35.  Cấm người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi nào sau đây ?

a. Mang, vác vật cồng kềnh.

b. Sử dụng ô.

c. Bám, kéo, đẩy các phương tiện khác, đứng trên yên, giá đèo hoặc ngồi trên tay lái.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 36.  Cấm người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi nào sau đây ?

a. Mang, vác vật cồng kềnh.

b. Sử dụng ô.

c. Bám, kéo, đẩy các phương tiện khác, đứng trên yên, giá đèo hoặc ngồi trên tay lái.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 37. Người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ cần tuân thủ những điều kiện nào?

a. Cho súc vật đi sát mép đường và phải bảo đảm vệ sinh trên đường; trong trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được cho đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn.

b. Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường xe cơ giới.

c. Cả 2 ý trên.

Câu 38. Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?

a. Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

b. Khi xe điện đang chạy giữa đường;

c. Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được;

d. Tất cả những trường hợp trên.

Câu 39. Luật giao thông đường bộ quy định, khi tham gia giao thông, người đi bộ phải thực hiện những quy định gì?

a. Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

b. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi nào đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khi qua đường. Không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào các phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải đảm bảo an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

c. Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt; mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.

d. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 40. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông quy định như thế nào?

a.  Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở các hướng dừng lại;

b.  Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển giao thông được đi;

c. Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phái trước người điều khiển giao thông được rẽ phải;người tham gia giao thông ở phía bên trái người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.

d. Cả 3 ý trên.

Câu 41. Người đi xe đạp được chở tối đa mấy người?

a. Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 7 tuổi thì được chở tối đa hai người.

b. Chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở thêm một trẻ em dưới 14 tuổi thì được chở tối đa hai người.

c. Chỉ được chở một người.

Câu 42. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi?

a. Mang, vác vật cồng kềnh; Sử dụng ô;

b. Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;

c. Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

d. Cả 3 hành vi trên.

Câu 43. Hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố thì bị xử phạt như thế nào?

a. Cảnh cáo

b. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

c. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

d. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
Câu 44. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị xử phạt như thế nào?

a. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

b. Phạt tiền 150.000 đồng và tước giấy phép lái xe 30 ngày.

c. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; tạm giữ phương tiện 30 ngày.

d. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng.

Câu 45. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi nào dưới đây thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng?

a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h;

b. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ;

c. Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;

d. Cả 3 ý  trên.

Câu 46. Hành vi tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định hoặc đua xe trái phép sẽ bị xử lý như thế nào?

a. Cảnh cáo và phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

c. Cảnh cáo và phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Câu 47. Người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép bị xử phạt như thế nào?

a. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

b. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng
c. Tịch thu phương tiện vi phạm.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 48. Hành vi nào dưới đây của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng?

a. Không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt.

b. Sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều.

c. Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù).

d. Cả ba ý nêu trên.

Câu 49. Hành vi nào dưới đây của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng?

a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.

b. Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

c. Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

d. Cả ba ý nêu trên.

Câu 50. Hành vi nào dưới đây của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng?

a. Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép.

b. Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

c. Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác.

d. Cả ba ý nêu trên.

Câu 51. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị bị xử phạt như thế nào?

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

b. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe 02 tháng.

c. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe 04 tháng.

d. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và tước giấy phép lái xe 04 tháng.

Câu 52. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong cơ thể có chất ma túy bị xử phạt như thế nào?

a. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (Trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe).

b. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong trường hợp có Giấy phép lái xe).
c. a hoặc b đều đúng.
Câu 53. Văn bản mới nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt là văn bản nào?

a. Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016

b. Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 25/5/2015
c. Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
d. Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
Câu 54. Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày nào?
a. 26/5/2016

b. 1/1/2017
c. 1/8/2016
d. 1/6/2016
-----------------
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Câu 55. Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

a. Biển 1.


b. Biển 3.

c. Biển 2.


d. Biển 1 và 3.

-----------------------
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Câu 56. Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

a. Biển 1 và 2;


b. Biển 2 và 3;

c. Biển 2;


d. Cả ba biển.
-----------------
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Câu 57. Biển nào báo hiệu "hết đoạn đường ưu tiên"?

a. Biển 3;


b. Biển 1;

c. Biển 2.

---------------

------------
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 Câu 58. Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?

a. Biển 1;


b. Biển 2 và 3;

c. Cả 3 biển.

----------

----------
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Câu 59. Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Biển 3.

----------------
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Câu 60. Biển báo hiệu cấm xe môtô hai bánh đi vào?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Cả 2 biển.

--------------
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Câu 61. Biển nào cấm quay xe?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Cả 2 biển.

------------
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Câu 62. Biển nào cấm rẽ trái?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Cả 2 biển.

-----------------
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Câu 63. Biển nào cho phép xe rẽ trái?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Không biển nào.

------------
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Câu 64. Khi gặp biển nào, xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Cả hai biển.

---------------
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Câu 65. Người lái xe phải dừng lại khi gặp biển 2 "Stop" trong trường hợp nào?

a. Có người điều khiển giao thông;

b. Có tầu hỏa sắp chạy qua;

c. Có xe đi ngược chiều trên cầu hẹp;
d. Trong mọi trường hợp.

------------------
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Câu 66. Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng phải theo?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Cả hai biển 

--------------
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Câu 67. Biển nào báo hiệu đường một chiều?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Cả 2 biển.

-------------
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Câu 68. Biển nào báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối đa?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Biển 3;


d. Cả 3 biển.

---------------------
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Câu 69. Biển nào báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối thiểu ?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Biển 3;


d. Cả 3 biển.

------------
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Câu 70. Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng ?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Biển 3.

----------------
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Câu 71. Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

a. Cho phép ô-tô có tải trọng trục lớn hơn 7 tấn đi qua;

b. Cho phép ô-tô có trọng lượng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

---------------------------
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Câu 72. Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?

a. Cấm các loại xe có trọng lượng toàn bộ (xe và hàng) trên 10 tấn đi qua;

b. Hạn chế tải trọng hàng hoá chở trên xe;

c. Hạn chế trọng lượng trên trục xe.

------------------
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Câu 73. Biển nào cấm xe đạp đi vào?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Biển 3.

---------------
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 Câu 74. Biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ?

a. Biển 1;


b. Biển 2;

c. Biển 3.

----------
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Câu 75. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

a. Xe tải, xe lam, xe con, xe mô-tô;

b. Xe lam, xe tải, xe con, xe mô-tô;

c. Xe tải, mô-tô, xe lam, xe con;


d. Xe mô-tô, xe lam, xe tải, xe con.

--------------
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Câu 76. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

a. Xe tải, xe lam, xe môtô;


b. Xe lam, xe tải, xe môtô;

c. Xe lam, xe môtô, xe tải;


d. Xe môtô, xe lam, xe tải.

-------------
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Câu 77. Xe nào đỗ không đúng quy tắc giao thông (xe tải, xe con đỗ cách bờ hè 25 cm)?

a. Xe môtô;



b. Xe môtô và xe tải;

c. Xe con;



d. Cả ba xe.
-----------
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Câu 78. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

a. Xe lam, xe môtô, xe con, xe đạp;

b. Xe con, xe đạp, xe môtô, xe lam;

c. Xe lam, xe con, xe môtô + xe đạp;

d. Xe môtô + xe đạp, xe lam, xe con.

Câu 79. Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?


a. Là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.


b. Là đường chỉ dành cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có giải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều ngược nhau riêng biệt; không giao cắt cùng mức với đường khác; bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ bảo đảm giao thông, an toàn và rút ngắn thời gian hành trình.
Câu 80. Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép?

a. Cho xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường; quay đầu xe, lùi xe; cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo, sơn kẻ trên mặt đường.

b. Chuyển hướng, chuyển làn đường, dừng xe, đỗ xe khi cần thiết; quay đầu xe, lùi xe; cho xe chạy quá tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa ghi trên biển báo, sơn kẻ trên mặt đường.

Câu 81. Người lái xe được dừng xe, đỗ xe trong các trường hợp nào sau đây?

a. Trên đường có bề rộng đủ cho hai làn xe, ngoài phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức.

b. Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức.

c. Trên đường có bề rộng đủ cho một làn xe, ngoài phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức.

Câu 82. Khi dừng xe, đỗ xe tại nơi được phép trên đường phố, người điều khiển phương tiện phải tuân theo những quy định nào ghi dưới đây?

a. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên trái theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,30 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 15 mét.

b. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét.

c. Tất cả các ý nêu trên.

Câu 83. Thứ tự xe nào được quyền ưu tiên đi trước khi qua đường giao nhau?

a. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

b. Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp; đoàn xe có cảnh sát dẫn đường.

c. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

Câu 84. Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

a. Phương tiện nào bên phải không vướng.

b. Phương tiện nào ra tín hiệu xin đường trước.

  c. Phương tiện giao thông đường sắt.

Câu 85. Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc?

a. Phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.

b. Phải thực hiện chuyển ngay sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.

Câu 86. Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào?

a. Không được dừng xe, đỗ xe hoặc chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi đường rộng, nếu dừng, đỗ xe ở nơi đường hẹp phải có báo hiệu để người lái xe khác biết.

b. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định, trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải báo hiệu để người lái xe khác biết.

c. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi đường rộng; trường hợp dừng xe, đỗ xe tại nơi đường hẹp phải có báo hiệu để người lái xe khác biết để bảo đảm an toàn.

Câu 87. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào ghi dưới đây?

a. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu; chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.

b. Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết.

c. Xe máy chuyên dùng phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép, chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.

Câu 88. Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nào ghi ở dưới đây?

a. Phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép và phải thực hiện các biện pháp bắt buộc để bảo vệ đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông.

b. Chủ phương tiện và lái xe thực hiện biện pháp để hạn chế việc gây hư hại đường bộ.

c. Không được tham gia giao thông.

Câu 89. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có 1 làn xe cơ giới loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80km/h?

a. Ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt), ô tô tải có tải trọng dưới 3500kg.

b. Ô tô buýt, ô tô sơ mi rơ moóc, ô tô chuyên dùng, xe mô tô.

c. Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (trừ ô tô buýt), ô tô tải có trọng tải từ 3500kg trở lên.

d. Ô tô kéo rơ moóc, ô tô kéo xe khác, xe gắn máy.


Câu 90. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ 100km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước là bao nhiêu?

a. 50m.

b. 60m.

c. 70m.

d. 80m.

Câu 91. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ 80km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước là bao nhiêu?

a. 40m.

b. 55m.

c. 60m.

d. 70m.

Câu 92. Trên đường cao tốc, trừ khi nhập làn và tách làn, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ trên 100km/h đến 120km/h, người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe đang chạy phía trước là bao nhiêu?

a. 60m.

b. 70m.

c. 80m.

d. 100m.


Câu 93. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới đây?

a. Có biển cảnh báo nguy hiểm.

b. Có biển cấm dừng xe, đỗ xe.

c. Có biển báo cấm vượt.

Câu 94. Khái niệm xe quá tải trọng của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng?

a. Là xe có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng của xe và trọng lượng của hàng hoá xếp trên xe) vượt quá năng lực chịu tải của cầu hoặc xe có tải trọng trục xe vượt quá năng lực chịu tải của mặt đường.

b. Là xe có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng của xe và hàng) vượt quá năng lực chịu tải của cầu hoặc vượt quá năng lực chịu tải của mặt đường.

c. Tất cả các ý nêu trên.

Câu 95. Khái niệm "hàng nguy hiểm" được hiểu như thế nào là đúng?

a. Là hàng hoá dễ gây cháy, nổ và cấm vận chuyển trên đường vì có khả năng gây nguy hại cho con người, trong trường hợp đặc biệt cần vận chuyển phải có các xe chuyên dùng để bảo đảm an toàn.

b. Là hàng hoá có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

d. Cả ý trả lời 1 và 2.

Câu 96. Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe được quy định là  bao nhiêu?

a. Không quá 8 giờ và không được lái xe liên tục quá 5 giờ.

b. Không quá 10 giờ và không được lái xe liên tục quá 4 giờ.

c. Không quá 8 giờ và không được lái xe liên tục quá 3 giờ.


Câu 97. Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?

a. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá kích thước hoặc trọng lượng của xe.

b. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định.

c. Là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời ra được.


Câu 98. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào ghi ở dưới đây?

a. Phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng, đỗ nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm.

b. Phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm; xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục không được dừng, đỗ trong quá trình vận chuyển.

c. Cả hai ý nêu trên.

Câu 99. Khi quay đầu xe, người lái xe cần phải quan sát và thực hiện các thao tác nào?

a. Quan sát biển báo hiệu để biết nơi được phép quay đầu; quan sát kỹ địa hình nơi chọn để quay đầu; lựa chọn quỹ đạo quay đầu xe cho thích hợp; quay đầu xe với tốc độ nhỏ nhất; thường xuyên báo tín hiệu để người, các phương tiện xung quanh được biết; nếu quay đầu xe ở nơi nguy hiểm thì đưa đầu xe về phía nguy hiểm đưa đuôi xe về phía an toàn.

b. Quan sát biển báo hiệu để biết nơi được phép quay đầu; quan sát kỹ địa hình nơi chọn để quay đầu; lựa chọn quỹ đạo quay đầu xe cho thích hợp; quay đầu xe với tốc độ nhỏ nhất; thường xuyên báo tín hiệu để người, các phương tiện xung quanh được biết; nếu quay đầu xe ở nơi nguy hiểm thì đưa đuôi xe về phía nguy hiểm và đầu xe về phía an toàn.

Câu 100. Khi điều khiển ô tô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?

a. Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần; không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều mà nhìn chếch sang phía phải theo chiều chuyển động của xe mình.

b. Chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa; không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều mà nhìn chếch sang phía phải theo chiều chuyển động của xe mình.

c. Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần; nhìn thẳng vào đèn của xe chạy ngược chiều để tránh xe đảm bảo an toàn.

Câu 101. Xe ô tô tham gia giao thông trên đưòng bộ phải có đủ các loại đèn gì?

a. Đèn chiếu sáng gần và xa.

b. Đèn soi biển số.

c. Đèn báo hãm và đèn tín hiệu.

d. Có đủ các loại đèn ghi trên.


Câu 102. Khái niệm "xe máy điện” được hiểu như thế nào là đúng?


a. Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.


b. Xe máy điện là xe cơ giới có hai bánh di chuyển bằng động cơ điện,có vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn 50 km/h.


c. Cả a và b đúng


Câu 103. Hãy cho biết tên của 2 bệnh viện thường xuyên tiếp nhận số ca cấp cứu TNGT nhiều nhất ở nước ta?


a. Bạch Mai và Chợ Rẫy


b. Từ Dũ và Việt Đức


c. Bạch Mai và Từ Dũ


d. Chợ Rẫy và Việt Đức 


Câu 104. Hoạt động bảo đảm ATGT hiện nay chú trọng rất nhiều đến giải pháp, đó là:


- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ATGT;


- Xử phạt hành chính những người vi phạm.


Theo bạn, giải pháp nào trong hai giải pháp đó chỉ mang tính tạm thời, trước mắt?


a. Xử phạt hành chính.


b. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật.


c. Cả hai giải pháp trên đều là tạm thời.


d. Cả hai giải pháp trên tồn tại lâu dài. 


(Tuyên truyền, giáo dục và xử lý vi phạm là 2 giải pháp cực kỳ quan trọng trong công tác bảo đảm ATGT, chúng tồn tại lâu dài và ngày càng được hoàn thiện. Tại các nước công nghiệp phát triển, hai giải pháp này luôn được Chính phủ coi trọng và đầu tư thỏa đáng)


Câu 105. Hành vi nào sau đây của người điều khiển phương tiện cơ giới không bị cấm theo luật Giao thông đường bộ?


a. Sử dụng xe mượn của người khác. 

b. Sử dụng lòng đường, hè phố trái phép.


c. Đua xe, tổ chức đua xe trái phép


d. Sử dụng chất ma túy


Câu 106. Hệ thống giao thông đường bộ ở nước ta gồm mấy loại đường ?

a. 3 loại đường (Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị)

b. 4 loại đường (Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện)

c. 5 loại đường (Đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường làng xã).  
Theo Điều 39 Luật GTĐB: 

 Phân loại đường bộ

Mạng lưới đường bộ được chia thành sáu hệ thống, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng
Câu 107. Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là gì ?

a. Hình tam giác màu vàng, viền màu đỏ, giữa có hình vẽ màu đen biểu thị nội dung sự nguy hiểm cần biết. 
b. Hình tam giác nền trắng, viền xanh

c. Hình tròn nền xanh viền trắng


Câu 108. Khi tham gia giao thông tại nơi đường đang được sửa chữa, người lái xe cần phải làm gì ?

a. Vẫn điều khiển xe chạy với tốc độ bình thường.

b. Giảm tốc độ, quan sát biển chỉ dẫn hoặc người chỉ và thực hiện theo. 
c. Tìm chỗ nào đó để lách xe đi qua càng nhanh càng tốt

Câu 109. Khái niệm "Khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng?

a. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn. 
b. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hoá xếp trên xe đi qua được an toàn.

c. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn.

Câu 110. Trong Luật giao thông đường bộ khái niệm "Đường cao tốc" được hiểu như thế nào là đúng?

a. Là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định
b. Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không giao cắt cùng mức với đường khác.

Câu 111. Người lái xe phải làm gì khi điều kiển xe vào đường cao tốc?

a. Phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường.

b. Khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoà.

c. Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào các làn đường của đường cao tốc.

d. Tất cả các ý nêu trên. 

Câu 112. Người điều khiển phưong tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ phải tuân thủ những điểm gì là đúng quy tắc giao thông?

a. Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, xe thô sơ phải có đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu.

b. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở những nơi quy định.

c. Không được quay đầu xe, lùi xe.

d. Tất cả các ý trên. 

Câu 113. Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ?

a. Bộ Giao thông vận tải. 

b. Cục Đường bộ Việt Nam.

c. Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính các tỉnh thành phố.

d. Cảnh sát giao thông.

Câu 114. Trong khu dân cư, ở nơi nào cho phép người lái xe quay đầu xe?

a. ở nơi có đường giao nhau và những chỗ có biển báo cho phép quay đầu xe. 

b. ở nơi có đường rộng để cho các loại xe chạy hai chiều.

c. ở bất cứ nơi nào.

Câu 115. Trường hợp đặc biệt phải dùng xe vận tải hàng hoá để chở người thì cơ quan nào quy định?

a. Chính phủ. 

b. Bộ Giao thông vận tải.

c. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Câu 116. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

a. Ưu tiên bên phải;

b. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.

c. Phải nhường đường cho xe đi bên trái. 

Câu 117. Xe kéo nhau trên nhau trên đường đèo dốc, qua phà, cầu phao hoặc cầu treo nếu bộ phận hãm của xe được kéo đã mất hiệu lực thì phải dùng cách loại nào để kéo nhau?

a. Dùng dây cáp có độ dài 10m.

b. Dùng dây cáp có độ dài 5m.

c. Dùng thanh nối cứng. 

Câu 118. Trên xe vận tải có hàng hoá hoặc xe có kéo theo rơ-moóc ngoài người lái xe và phụ xe được phép chở thêm bao nhiêu người?

a. 4 người.

b. 7 người.

c. Cấm chở. 

Câu 119. Cơ quan nào quy định danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp giấy phép hàng nguy hiểm?

a. Bộ công an.

b. Bộ quốc phòng.

c. Chính phủ. 

d. Bộ Giao thông vận tải.

Câu 120. Còi của xe cơ giới phải đảm bảo những yêu cầu gì?

a. Âm thanh phát ra từ xa 100m có thể nghe thấy và phát đồng giọng. 

b. Âm thanh phát ra từ 50m có thể nghe thấy và phát đồng giọng.

c. Âm thanh phát ra từ xa tối thiểu 200m, nghe rõ.

Câu 121. Như thế nào là hình thức kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt?

a. Là kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến có xác định bến đi, bến đến và xe chạy theo lịch trình hành trình quy định;

b. Là kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định trong nội, ngoại thành phố, thị xã, có các điểm dừng đón, trả khách và chạy theo biểu đồ vận hành. 

Câu 122. Thế nào được gọi là tuyến vận tải khách?

a. Là tuyến đường được xác định để bố trí xe ôtô khách vận chuyển khách, đáp ứng nhu cầu khách đi lại, đi từ một điểm thuộc địa danh này đến một điểm thuộc địa danh khác. 

b. Là tuyến đường quy định ôtô khách phi đi qua trên một tuyến vận tải khách với điểm đi, điểm đến, điểm dừng, điểm đỗ được xác định.

Câu 123. Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật quy định đối với còi điện lắp trên xe cơ giới 3 bánh, ôtô, máy kéo với âm lượng toàn bộ ở khoảng cách 2m là bao nhiêu?

a. Không nhỏ hơn 65dB(A), không lớn hơn 115dB(A). 

b. Lớn hơn 75dB(A) và nhỏ hơn 100dB(A).

Câu 124. Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật quy định đối với gương quan sát phía sau ngoài yêu cầu đủ số lượng, đúng quy cách, không có vết rạn nứt, hình ảnh rõ ràng, quan sát được ở khoảng rộng phía sau là 4m và ở khoảng cách phía sau ít nhất là mấy mét?

a. 20m. 

b. 40m.

c. 50m.

Câu 125. Khi điều khiển xe trên đường trơn cần chú ý những điểm gì?

a. Giữ vững tay lái cho xe đi đúng vệt bánh xe đi trước, sử dụng số thấp đi chậm, giữ đều ga, đánh lái ngoặt và phanh gấp khi cần thiết;

b. Giữ vững tay lái cho xe đi đúng vệt bánh xe đi trước, sử dụng số thấp đi chậm, giữ đều ga, không lấy nhiều lái, không đánh lái ngoặt và phanh gấp. 

Câu 126. Khi điều khiển xe qua cầu hẹp cần chú ý những điểm gì?

a. Dùng số thấp giữ đều ga cho xe qua từ từ, không được đi sát rìa cầu, không tăng ga đột ngột, đổi số hoặc phanh gấp trên cầu. 

b. Dùng số phù hợp, cho xe qua từ từ, không được đi sát rìa cầu, không tăng ga đột ngột, đổi số hoặc phanh gấp trên cầu.

Câu 127. Biển này có ý nghĩa gì?
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a. Cấm xe cơ giới (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi thẳng;

b. Cấm xe ô-tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi về bên trái và bên phải; 

c. Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới.

Câu 128. Biển này có ý nghĩa gì?
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a. Chỉ hướng đi;

b. Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường; 

c. Chỉ hướng đường.

Câu 129. Biển nào báo hiệu hết mọi lệnh cấm?
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a. Biển 1;

b. Biển 2; 

c. Biển 3;

d. Cả 3 biển.

Câu 130. Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?
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a. Biển 1;

b. Biển 2; 

c. Cả 2 biển.
------------ HẾT -------------

* Lưu ý: Bộ câu hỏi này chỉ mang tính chất tham khảo. Trong hội thi chính thức BTC sẽ lồng ghép một số câu hỏi ngoài bộ câu hỏi này. 

* Các văn bản tham khảo:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008
- Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
- Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

- Quy chuẩn số QCVN 41:2016/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 
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